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Hà Tĩnh, trưởng các dự án Chương trình về BĐKH, Nông nghiệp, An ninh Lương thực 
(CCAFS) tại ICRAF và là đầu mối chính của ICRAF về lĩnh vực thích ứng với tác động của 
khí hậu. Từ năm 2019, tác giả là giám đốc dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận 
Paris tại tỉnh Hà Tĩnh (SIPA, 2019-2021). Elisabeth Simelton đã xuất bản rộng rãi các ấn 
phẩm về tác động của BĐKH, thích ứng với khí hậu, an ninh lương thực và dịch vụ môi 
trường. E-mail: e.simelton@cgiar.org

Anoushka Carter là thành viên nghiên cứu tại ICRAF Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 
6 năm 2018. Chuyên ngành về Địa lý và hiện tác giả đang học chương trình thạc sĩ về 
Sinh thái Nhân văn tại trường Đại học Lund, Thụy Điển. 

Lê Đình Hòa là cán bộ của Hội Nông dân (HND) tỉnh Hà Tĩnh. Tác giả cũng là thành 
viên của Nhóm công tác kỹ thuật, điều phối các buổi hội thảo Xây dựng Kịch bản có sự 
Tham gia ở tỉnh Hà Tĩnh và có nhiều kinh nghiệm làm việc với cộng đồng địa phương, 
biến đổi khí hậu và nông nghiệp. E-mail: dinhhoafuht@gmail.com

Tống Thị Hưởng là cán bộ của Trung tâm Tư vấn và Phát triển Cộng đồng (CCD) tại tỉnh 
Điện Biên và là thành viên của Nhóm công tác kỹ thuật. Tác giả điều phối các buổi hội thảo 
Xây dựng Kịch bản có sự Tham gia ở tỉnh Điện Biên và có nhiều kinh nghiệm làm việc với 
cộng đồng địa phương, chủ đề giới và nông nghiệp. E-mail: tonghuongdb@gmail.com

i



LỜI CẢM ƠN
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tỉnh Hà Tĩnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, Hội Nông dân, Trung tâm ứng dụng KHKT 
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THUẬT NGỮ

Hiểm họa Khí hậu là các hiện tượng khí hậu như bão, mưa lớn, hạn hán và sự thay 
đổi dài hạn các yếu tố khí hậu có thể gây ra thiệt hại và/hoặc phá hủy cơ sở 
hạ tầng, sinh kế, hệ sinh thái, tài nguyên môi trường, làm gián đoạn kinh tế và 
xã hội...

Rủi ro Khí hậu là khả năng về các hậu quả tiêu cực mà hiểm họa khí hậu gây ra.

Nông nghiệp Thông minh Thích ứng với Khí hậu/BĐKH (CSA) là các phương thức 
canh tác mà sử dụng thành phần (loại cây, giống cây con) và kỹ thuật (ví dụ: 
cách bố trí hệ thống cây trồng, cách trồng, chăm sóc và thu hoạch) thích ứng 
thông minh với khí hậu, nhằm đem lại các đồng lợi ích về sinh kế, thích ứng với 
BĐKH và giảm thiểu phát thải khí nhà kính gây ô nhiễm môi trường. Nội dung 
về CSA được mô tả rõ hơn trong tài liệu ‘Xác định ưu tiên các thực hành Nông 
nghiệp Thông minh Thích ứng với Khí hậu có sự Tham gia’ (Dương và cs 2016).

Nhóm nông dân cùng sở thích CSA là nhóm nông dân có cùng sở thích trong sản 
xuất nông nghiệp và có mục đích canh tác cây trồng hoặc chăn nuôi theo 
phương thức ‘Thích ứng thông minh với khí hậu’. Tham gia vào nhóm, nông 
dân có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về thông tin nông nghiệp, cũng như 
đổi công lao động trong các giai đoạn cần thiết như gieo trồng, chăm sóc và 
thu hoạch.

Chi tiết hóa đề cập đến việc sản xuất và truyền tải thông tin từ quy mô địa lý lớn thành 
thông tin địa phương (quy mô nhỏ hơn, ví dụ: để bao quát một huyện, lưu vực 
sông hoặc thôn, bản). 

Thúc đẩy viên là người có thể điều phối các buổi họp hay hội thảo và có kiến thức về 
biến đổi khí hậu, dao động khí hậu và các giải pháp thích ứng với BĐKH. Thúc 
đẩy viên có thể là cán bộ nhà nước như cán bộ khuyến nông, cán bộ quy hoạch 
nông nghiệp, cán bộ đài khí tượng thủy văn, cán bộ hội nông dân, thành viên 
của các tổ chức xã hội dân sự (CSOs), trưởng các nhóm dựa vào cộng đồng 
(nhóm nông dân cùng sở thích, hội phụ nữ, nhóm tín dụng tiết kiệm thôn bản) 
và cán bộ dự án của các Tổ chức phi chính phủ (NGOs).

Xây dựng Kịch bản có sự Tham gia (PSP) là một quá trình mà các bên tham gia 
cùng chia sẻ, học hỏi, xây dựng và tổng hợp các kịch bản về dự báo khí hậu 
và khuyến nghị nông nghiệp theo cách thức và ngôn ngữ mà người dân địa 
phương dễ hiểu và dễ sử dụng. Các bên liên quan tham gia có thể bao gồm 
cán bộ khí tượng, thành viên cộng đồng, các cơ quan liên quan từ phía chính 
quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ làm việc tại địa phương. 

Hội thảo Xây dựng Kịch bản có sự Tham gia (PSP) là một diễn đàn chia sẻ kiến thức, 
thông qua đó các bên liên quan có thể gặp gỡ và thảo luận về các biện pháp 
thích ứng dựa trên các thông tin khí hậu. Các bên liên quan bao gồm những 
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thành viên hỗ trợ việc triển khai PSP (ví dụ: cán bộ khí tượng thủy văn và cán 
bộ nông nghiệp) và những người tiếp cận và sử dụng thông tin khí hậu (ví 
dụ: khuyến nông và người dân). Cán bộ khí tượng và dự báo địa phương sẽ là 
người cung cấp các thông tin về dự báo theo mùa; trong khi đó thúc đẩy viên 
và người dân sẽ cung cấp các thông tin về kiến thức địa phương cho việc xây 
dựng các khuyến nghị nông nghiệp theo dự báo. Thành viên tham gia hội thảo 
cần hiểu, xem xét khả năng xảy ra và tính ‘không chắc chắn’ của dự báo, đồng 
thời dựa vào kinh nghiệm địa phương để đưa ra các kịch bản dự báo mùa vụ 
khác nhau. Dựa trên các kịch bản đó, các thành viên đánh giá các nguy cơ, rủi 
ro, cơ hội và tác động đến sản xuất nông nghiệp. Sau đó, kế hoạch hay các 
giải pháp thích ứng sẽ được đồng xây dựng đựa trên cơ sở những đánh giá 
này. Thông qua cách tiếp cận có sự tham gia của nhiều bên, hội thảo PSP có 
thể xây dựng được khuyến nghị nông nghiệp phù hợp hơn với nhu cầu của 
người sử dụng. 

Khả năng xảy ra đề cập đến một hiện tượng thời tiết hoặc điều kiện khí hậu cụ thể 
có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ, 67% khả năng là nhiệt độ trong 
mùa vụ tới sẽ cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng 33% khả năng còn 
lại là nhiệt độ trong mùa vụ tới sẽ thấp hơn hoặc ngang bằng so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

Tính không chắc chắn đề cập đến một hiện trạng thiếu kiến thức để dự đoán về trạng 
thái tương lai của khí hậu. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc thiếu thông 
tin hoặc từ sự bất đồng về những gì đã biết hoặc thậm chí có thể biết được. 
Tính không chắc chắn có thể bắt nguồn từ nhiều kiểu nguyên nhân, từ các lỗi 
có thể định lượng được trong dữ liệu đến các khái niệm hoặc thuật ngữ được 
định nghĩa mơ hồ hoặc các trạng thái không chắc chắn về hành vi của con 
người trong tương lai ảnh hưởng đến khí hậu (IPCC, 2013).

Dự án có thể là một chương trình hoặc một hoạt động của bất kỳ tổ chức nào.

Kịch bản là các tình huống hay các trường hợp khác nhau có thể xảy ra trong tương 
lai dựa trên dự báo khí hậu trong một mùa. Ở xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh 
Hà Tĩnh, người dân và cán bộ địa phượng chọn dùng từ ‘tình huống’ để thay 
cho ‘kịch bản’. 

Nhóm tiết kiệm tín dụng tự quản (VSLA) là một nhóm tiết kiệm tự quản gồm 
khoảng 20-30 thành viên. Các thành viên gặp gỡ định kỳ để tiết kiệm theo 
hình thức mua cổ phần, cho vay và hỗ trợ các trường hợp khó khăn và khẩn 
cấp. VSLA cũng là một diễn đàn có tính tập thể giúp các thành viên thảo luận 
với nhau về các chủ đề liên quan như thông tin khí hậu nông nghiệp, dự báo 
thời tiết, khí hậu mùa vụ và khuyến nghị nông nghiệp…

Chuỗi thông tin dịch vụ khí hậu nông nghiệp bao gồm quá trình từ việc (1) sản xuất 
dự báo khí hậu trong nông nghiệp, (2) xây dựng khuyến nghị nông nghiệp dựa 
trên dự báo, (3) chia sẻ và truyền tải khuyến nghị nông nghiệp đến người sử 
dụng (người dân) và (4) việc sử dụng thông tin được chia sẻ để tham khảo và 
ra quyết định trong sản xuất nông nghiệp bởi người sử dụng.
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GHI CHÚ CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Cách tiếp cận PSP được phát triển theo Chương trình Học tập Thích ứng (ALP) của Tổ 
chức CARE Quốc tế. Sau đó, chương trình này đã được điều chỉnh cho phù hợp để áp 
dụng tại Việt Nam, Lào và Campuchia trong dự án Dịch vụ Thông tin Khí hậu Nông 
nghiệp (ACIS) cho phụ nữ và nông dân dân tộc thiểu số ở khu vực Đông Nam Á, thực 
hiện bởi tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc 
tế (ICRAF) tại Việt Nam. 

Tại sao phải cần PSP?
Đối với nhiều cộng đồng, nơi đối mặt với các rủi ro cao nhất thế giới, biến đổi khí hậu 
không còn là mối đe dọa xa lạ vì nó đã và đang gây ra các biến động bất thường về thời 
tiết và khí hậu. Đặc biệt, đối với nông dân, lập kế hoạch là thiết yếu cho các hoạt động 
sản xuất và sinh kế. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch ngày càng trở nên khó khăn hơn vì thời 
tiết ngày càng biến đổi khó lường. Do đó, các thông tin về biến đổi, dao động và tính 
bất thường của khí hậu và thời tiết cần được cung cấp đầy đủ và cải thiện.
 
PSP cung cấp thông tin dự báo về khí hậu và thời tiết thông qua việc kết hợp kiến thức 
bản địa và khoa học. Các thông tin này có ý nghĩa rất quan trọng với nông dân và các 
cán bộ lập kế hoạch sản xuất mùa vụ. Các kịch bản được phát triển theo phương pháp 
tiếp cận PSP cho phép giảm bớt tính ‘không chắc chắn’ của dự báo. 
Thêm vào đó, PSP không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin dự báo mùa cho người 
dân hay người sử dụng, mà còn tạo một môi trường hiệu quả để người sử dụng có thể 
đóng góp ý kiến, nhận phản hồi, tổng hợp và cải thiện các thông tin dự báo và khuyến 
nghị phù hợp hơn với họ. Thông tin người dân nhận được có thể dần được chuyển 
thành kiến thức bản địa khi họ thường xuyên tiếp nhận và làm quen với các thông tin 
đó. Người dân được khuyến khích phản biện các thông tin trình bày trong dự báo theo 
mùa vụ. Họ còn có thể nêu bật những điểm mạnh cũng như thiếu sót của các thông 
tin mà họ nhận được, đồng thời xây dựng năng lực diễn giải và sử dụng các thông tin 
dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm của địa phương.

Kết quả mong đợi của PSP là gì? 
Việc triển khai PSP sẽ nâng cao năng lực cho người tham gia trong việc xây dựng và sử 
dụng thông tin khí hậu phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, đồng thời cung cấp 
dịch vụ thông tin khí hậu có tính ‘ứng dụng’ hơn. Tính ‘ứng dụng’ của nguồn thông tin 
được thể hiện qua các khía cạnh sau: (1) được chia sẻ, (2) có thể dễ dàng tiếp cận, (3) 
được cung cấp kịp thời, (4) được trình bày dễ hiểu và (5) bao gồm những thông tin hữu 
ích cho người sử dụng và cho phép họ quản lý tính không chắc chắn của dự báo, các 
rủi ro và cơ hội. PSP đồng thời giúp xây dựng năng lực của các bên liên quan để thích 
ứng với các tình huống của khí hậu theo mùa vụ trong tương lai.

Ai sử dụng tài liệu hướng dẫn này? 
Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng cho các bên liên quan, những người có khả 
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năng điều phối các buổi hội thảo/cuộc họp, để đưa ra các thông tin về khí hậu, đóng 
góp vào việc xây dựng các kế hoạch nông, lâm nghiệp theo mùa vụ.
Các thúc đẩy viên cần có hiểu biết về biến đổi khí hậu, sự thay đổi và thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Các thúc đẩy viên có thể là các cán bộ nhà nước (cán bộ khuyến nông, 
cán bộ lập kế hoạch nông nghiệp), cán bộ khí tượng thủy văn, tổ chức xã hội dân sự 
(cán bộ hội nông dân), trưởng các nhóm dựa vào cộng đồng (nhóm nông dân cùng sở 
thích, hội phụ nữ, nhóm tiết kiệm tự quản) và cán bộ dự cán của các NGOs.

Mục đích của tài liệu hướng dẫn này là gì?
Tài liệu hướng dẫn này cung cấp các bước hướng dẫn đơn giản và ngắn gọn để có thể 
thiết lập và triển khai PSP dựa trên kinh nghiệm từ dự án ACIS ở các tỉnh Hà Tĩnh và 
Điện Biên. Tài liệu này có thể được điều chỉnh phù hợp theo bối cảnh cụ thể của từng 
địa phương và các nhóm nông dân khác nhau. 

Sử dụng tài liệu hướng dẫn này thế nào? 
Tài liệu hướng dẫn này được chia thành 5 giai đoạn (Hình 1). Mỗi giai đoạn bao gồm 5 
phần chính: mục đích, thúc đẩy viên, người tham gia, các hoạt động chính và các câu 
hỏi hướng dẫn để thu thập thông tin. Để triển khai, giai đoạn 1 có thể cần hai tháng 
(khuyến khích các bên liên quan và thiết kế quá trình PSP); giai đoạn 2 (chuẩn bị cho 
hội thảo PSP) có thể cần từ 1-3 tuần; giai đoạn 3 (hội thảo PSP) cần 1-2 ngày; giai đoạn 
4 (truyền thông) và giai đoạn 5 (giám sát, đánh giá và phản hồi) được triển khai trong 
cả quá trình.

Trong mỗi giai đoạn và các bước triển khai, thúc đẩy viên phải đảm bảo rằng tất cả 
những người tham gia đều hiểu về tính không chắc chắn của dự báo, khả năng xảy ra, 
chi tiết hóa ở cấp độ địa phương và kịch bản. Những thuật ngữ này có thể được linh 
động thay thế bằng ngôn ngữ địa phương một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng 
cho người nông dân.
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HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KỊCH BẢN CÓ SỰ THAM GIA (PSP) 

Trong giai đoạn 1, quá trình thiết kế PSP đều được dựa trên sự hiểu biết về bối cảnh địa phương và các 
bên liên quan. Thông tin khí hậu nông nghiệp thu được trong quá trình chuẩn bị (giai đoạn 2) được các 
thúc đẩy viên chia sẻ trong hội thảo (giai đoạn 3). Trong hội thảo, những người tham gia sẽ bổ sung kiến 
thức bản địa kết hợp với thông tin kỹ thuật/khoa học được cung cấp nhằm thảo luận và đưa ra các khuyến 
nghị nông nghiệp. Khuyến nghị nông nghiệp sau đó sẽ được chia sẻ tới cộng đồng địa phương thông 
qua các kênh thông tin khác nhau (giai đoạn 4). Trong giai đoạn 5, những người tham gia PSP có thể đưa 
ra phản hồi trong hội thảo tiếp theo (buổi số 1) hoặc thông qua phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung 
do các thúc đẩy viên thực hiện.

Hình 1: Phương pháp tiếp cận Xây dựng Kịch bản có sự Tham gia (PSP) tại Việt Nam (điều chỉnh 
từ CARE, 2017)
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Mục đích: Giai đoạn nhằm thiết kế phương pháp tiếp cận hoặc quá trình thực hiện PSP 
phù hợp với người dân địa phương. Thiết kế này cần dựa trên việc xây dựng mối quan hệ 
với các bên liên quan chính và hiểu rõ về bối cảnh địa phương cũng như nhu cầu của người 
sử dụng thông tin về dự báo khí hậu, thời tiết hay khuyến nghị nông nghiệp. Giai đoạn 
này chỉ cần được triển khai một lần, tuy nhiên cũng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào 
sự hiểu biết về địa phương dự định triển khai PSP và kinh nghiệm trong công tác chuẩn 
bị. Thiết kế quá trình PSP cũng sẽ định hình cho việc tổ chức các hội thảo PSP trong Giai 
đoạn 3.

Phương pháp: Phỏng vấn, hội thảo, thảo luận nhóm tập trung

Thành phần tham gia: Cán bộ đài KTTV, cán bộ nông nghiệp, cán bộ bảo vệ thực vật, cán 
bộ khuyến nông, cán bộ các tổ chức xã hội dân sự (CSOs), tổ chức phi chính phủ (NGOs), 
người dân, khối tư nhân liên quan đến thông tin về nông nghiệp và khí hậu. 

Các hoạt động:
•	 Lựa chọn đại diện đến từ các bên liên quan tiềm năng;
•	 Phân tích bối cảnh địa phương: đặc điểm tiểu khí hậu theo mùa vụ, rủi ro, tác động của 

khí hậu, thách thức tới sinh kế của người dân, và các kênh/nguồn cung cấp thông tin 
khí hậu và khuyến nghị nông nghiệp;

•	 Phân tích và xác định vai trò của các bên liên quan;
•	 Giới thiệu PSP cho những người tham gia;
•	 Xác định nhu cầu của các bên liên quan về xây dựng năng lực để thực hiện PSP;
•	 Lập kế hoạch cho toàn bộ quy trình thực hiện PSP.

CÁC CÂU HỎI QUAN TRỌNG
•	 Ở địa phương có các loại cây trồng, vật nuôi gì là chính? Các hình thức canh tác nào 

(đơn canh, xen canh, nông lâm kết hợp) là phổ biến?
•	 Các thách thức/khó khăn trong sản xuất nông nghiệp là gì?
•	 Có những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nào xảy ra ở địa phương? Thời điểm và tần 

suất xảy ra? Các hiện tượng đó ảnh hưởng thế nào đến sản xuất nông nghiệp và sinh 
kế của người dân?

•	 Địa phương được tiếp cận những thông tin gì về khí hậu (dự báo theo tháng, mùa vụ, …)?
•	 Thông tin khí hậu nông nghiệp được truyền tải như thế nào (ai làm gì và như thế nào)? 

Có hạn chế nào không? Có thể cải thiện những gì nhằm giúp những thông tin trở nên 
hữu ích hơn cho địa phương (ví dụ: Cần cải thiện các yếu tố dự báo, phương pháp sử 
dụng dự báo để ra khuyến nghị, cách chia sẻ và ứng dụng khuyến nghị trong sản xuất, 
cải thiện nội dung và cách trình bày khuyến nghị)?

•	 Thành phần các bên liên quan đã phù hợp chưa? Có cần điều chỉnh gì không?
•	 Có nên thành lập một tổ công tác để triển khai PSP không?
•	 Nhiệm vụ của các thành viên tổ công tác/các bên liên quan là gì? 
•	 Các bên liên quan cần có những năng lực gì để triển khai PSP?
•	 PSP nên được tổ chức vào thời điểm nào, bao nhiêu lần/năm và ở đâu?
•	 Chi phí dự toán để thực hiện PSP là bao nhiêu?

GIAI ĐOẠN 1

KHUYẾN KHÍCH THAM GIA 
VÀ THIẾT KẾ PSP



Mục đích: Xác định nhu cầu thông tin khí hậu cho mùa vụ tới; lên danh sách các bên liên 
quan sẽ tham gia hội thảo PSP; thu thập thông tin cần thiết cho hội thảo, đảm bảo tất cả 
thúc đẩy viên và các bên liên quan nắm được tiến trình, nội dung và vai trò của mình trong 
hội thảo PSP.

Phương pháp: Hội thảo/họp, thảo luận nhóm tập trung

Thành phần tham gia: Các bên liên quan chính - những người sẽ tham gia/ điều phối hội 
thảo PSP (tổ công tác kỹ thuật) được xác định trong Giai đoạn 1 và nông dân trong địa 
bàn dự án. 

Các hoạt động:
•	 Kiểm tra xem có cần phải mời thêm các bên liên quan khác đến hội thảo trong giai 

đoạn 3 không;
•	 Xác định thông tin phù hợp để chia sẻ và thảo luận trong hội thảo; 
•	 Lên kế hoạch tổ chức hội thảo và thống nhất phân chia nhiệm vụ cho các bên liên quan;
•	 Chuẩn bị hậu cần như thống nhất ngày tổ chức, gửi thư mời, xác định địa điểm tổ chức 

hội thảo và tài liệu liên quan...

CÁC CÂU HỎI QUAN TRỌNG
•	 Các yếu tố khí hậu (như lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, số ngày nắng nóng...) nào cần 

thiết cho người sử dụng thông tin? Các thông tin khí hậu nào cần được cung cấp cho 
vụ tiếp theo (từ dự báo khoa học của đài KTTV hay từ trang web trực tuyến)? 

•	 Hiện trạng của sản xuất nông nghiệp ở địa phương (sinh trưởng, phát triển, thời vụ...) 
trước hội thảo PSP là gì?

•	 Có những nhóm nông dân, tổ hợp tác nào ở địa phương?
•	 Có những ai sẽ tham gia hội thảo và hình thức tham gia như thế nào (tổ công tác kỹ 

thuật, đại diện lãnh đạo địa phương, nhóm hộ nông dân/người dân)? 
•	 Ai chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin trong hội thảo PSP và xây dựng khuyến nghị 

nông nghiệp?
•	 Những chỉ số nào cần được giám sát trong quá trình thực hiện PSP? Ai sẽ thực hiện 

việc giám sát?
•	 Những việc hậu cần cần được chuẩn bị cho hội thảo PSP là gì? Ai sẽ phụ trách?
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GIAI ĐOẠN 2

CHUẨN BỊ CHO 
HỘI THẢO PSP 



Mục đích: Là nhằm điều phối một diễn đàn đa bên hay còn gọi là diễn đàn có sự tham gia. 
Tại đó, kiến thức bản địa và kiến thức khoa học sẽ được chia sẻ với các bên liên quan để 
cùng xây dựng các kịch bản dự báo mùa vụ và đưa ra các khuyến nghị nông nghiệp phù 
hợp với địa phương.

Phương pháp: Hội thảo

Thành phần tham gia: Đại diện nông dân, các nhóm nông dân và các bên liên quan/ 
thành viên tổ công tác kỹ thuật được xác định trong giai đoạn 2 như cán bộ đài KTTV, cán 
bộ lập kế hoạch nông nghiệp, cán bộ bảo vệ thực vật, cán bộ khuyến nông và tổ chức xã 
hội dân sự (như Hội nông dân).

Các hoạt động: Hội thảo PSP được chia thành 5 phần. Hội thảo khuyến khích nông dân 
i) đánh giá và phản hồi các dự báo mùa từ hội thảo trước đó, các dự báo thời tiết khác và 
đánh giá khả năng tiếp cận và tính hữu ích của thông tin họ nhận được; ii) phản hồi về các 
dự báo thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm dự báo của người dân và cùng xây dựng kịch 
bản khí hậu để giảm thiểu rủi ro và xác định các cơ hội tại vùng canh tác; iii) cùng xây dựng 
các khuyến nghị dễ tiếp cận, hữu ích và kịp thời để truyền đạt tới cộng đồng làm nông 
nghiệp; iv) truyền thông các sản phẩm và thông tin 
từ hội thảo đến cộng đồng lớn hơn; và v) tham gia 
giám sát, đánh giá và đưa ra các phản hồi về các tác 
động của phương pháp tiếp cận PSP và thông tin 
mà nông dân sử dụng.
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5 PHẦN CỦA HỘI THẢO:
•	 Đánh giá và Phản hồi
•	 Chi tiết hóa dự báo mùa vụ
•	 Lập kế hoạch hành động theo các kịch bản 
•	 Xây dựng khuyến nghị nông nghiệp 
•	 Lập kế hoạch truyền thông

Hình 2: Hội thảo Xây dựng Kịch bản 
có sự Tham gia (PSP) 

Hình 3: Dự báo thời 
tiết mùa vụ kết hợp 
(điều chỉnh từ CARE, 
2017)

GIAI ĐOẠN 3

HỘI THẢO PSP 
 

Phía các cơ quan 
khoa học - kỹ thuật
•	 Dự báo khí hậu 

theo mùa từ cơ 
quan khí tượng 
trên diện rộng

•	 Hỗ trợ việc lập kế 
hoạch ở cấp tỉnh/
huyện/vùng/cảnh 
quan

Phía địa phương/kiến thức 
bản địa
•	 Dự báo của người dân địa 

phương cung cấp thông tin 
về khí hậu, thời tiết thường 
gặp ở cùng một vùng cụ thể 
(thôn, xã...)

•	 Giúp người dân địa phương 
áp dụng các giải pháp cụ thể 
phù hợp với địa phương mình

Dự báo kết hợp
•	 Thông tin khoa học và kiến 

thức bản địa có thể được kết 
hợp và bổ sung cho nhau;

•	 Tăng cường sự tin cậy của 
thông tin được cung cấp khi 
các bên liên quan cùng tham 
giá thống nhất nội dung.

Cung cấp thông tin dự báo tới...

Phản ánh nhu cầu của người dân địa phương tới...

ↆ

ↆ
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HỘI THẢO XÂY DỰNG KỊCH BẢN CÓ SỰ THAM GIA (PSP)
ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN HỒI

Ph
ần

 1

Nội dung:
- Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm từ mùa vụ trước;
- Phản hồi về sự sinh trưởng và phát triển 
của cây trồng sau khi người dân sử dụng 
khuyến nghị nông nghiệp;

- Hiểu được kinh nghiệm của nông dân về 
dịch vụ thông tin khí hậu, khuyến nghị và các 
kênh truyền thông tương ứng để cung cấp 
cơ sở cho các cuộc thảo luận của hội thảo. 

Ghi chú:
Hội thảo đầu tiên sẽ thảo luận về 
thông tin khí hậu và các khuyến nghị 
nông nghiệp có sẵn trước khi thực 
hiện PSP.
Các hội thảo tiếp theo sẽ phản hồi về 
các thông tin khí hậu nông nghiệp 
đã được tổng hợp từ các buổi hội 
thảo trước.
Sổ ghi chép cho nông dân và thúc 
đẩy viên (Tài liệu tham khảo số 8) có 
thể là một công cụ bổ trợ phù hợp 
trong phần này. Người dân và thúc 
đẩy viên có thể ghi chép lại bất kỳ 
vấn đề hoặc câu hỏi phát sinh trong 
sản xuất nông nghiệp và mang đến 
hội thảo để thảo luận. 
Thảo luận nhóm tập trung với nhóm 
nam và nữ riêng biệt cũng có thể 
là một phương pháp đánh giá các 
khuyến nghị nông nghiệp và tính 
hữu dụng của các khuyến nghị đó 
(Tài liệu tham khảo số 4).

Thảo luận chuyên sâu: 
- Người dân đánh giá dự báo mùa (dự báo của người dân, dự báo của đài 

KTTV và dự báo kết hợp); So sánh giữa dự báo và thực tế diễn ra.
- Người dân đã cập nhật dự báo thời tiết hoặc dự báo mùa như thế nào; từ 

nguồn nào; Có chính xác không?
- Năng suất cây trồng so với cùng vụ năm trước như thế nào? Tại sao? Có vấn 

đề gì và giải pháp khắc phục trong quá trình sản xuất?
- Người dân đã sử dụng thông tin dự báo mùa /dự báo thời tiết vào những việc gì?
- Cần cải thiện gì về nội dung, ngôn ngữ hay cách trình bày của bản tin khuyến 

nghị nông nghiệp cũng như cách thức truyền thông hay không?
 

CHI TIẾT HÓA DỰ BÁO MÙA VỤ

Ph
ần

 2

Nội dung:
- Các bên liên quan trình bày và giải thích 
dự báo mùa dựa theo kinh nghiệm của địa 
phương và từ phía đài KTTV (thông tin từ phía 
đài đã thu thập trong giai đoạn chuẩn bị);

- Để người tham gia làm quen với các từ kỹ 
thuật và hiểu về những hạn chế của dự báo;

- Thảo luận để cùng xây dựng các kịch bản 
theo mùa vụ một cách chi tiết trước khi xây 
dựng các kế hoạch thích ứng tại phần 3.

Ghi chú:
Buổi hộị thảo này không chỉ đơn 
thuần là tạo cơ hội cho nông dân 
‘tiếp cận’ được dự báo khí hậu theo 
mùa vụ; mà còn xây dựng cho họ 
niềm tin vào nguồn thông tin, từ đó 
nâng cao hiểu biết về nguồn gốc và 
cách thu thập dữ liệu. 
Sau khi phản hồi, tổng hợp và cải 
thiện thông tin dựa trên kiến thức 
bản địa và kinh nghiêm của chính 
người dân, những thông tin này có 
thể được củng cố thêm để xây dựng 
các kịch bản khí hậu trong phần 3. 
Thúc đẩy viên cũng nên tìm cách 
mời các cán bộ đài KTTV tham gia 
vào các cuộc thảo luận này nhằm 
tăng cường mối quan hệ giữa người 
sử dụng và người sản xuất dữ liệu 
dịch vụ khí hậu. 

Thảo luận chuyên sâu:
- Dự báo của người dân trong thời gian tới (3 tháng hoặc 6 

tháng) tại địa phương là gì? Người dân quan sát được điều 
gì và dựa trên cơ sở nào để ra dự báo (quan sát các cây/con 
theo kiến thức bản địa)? 

- Dự báo của cán bộ đài KTTV cho địa phương trong thời gian 
tới như thế nào? Người dân có hiểu thông tin đó không?

- Có thuật ngữ kỹ thuật nào cần đơn giản hóa không?
- Những thông tin, yếu tố về thời tiết quan trọng nhất mà 

nông dân cần cho tháng/vụ tới là gì?
- Làm thế nào để nông dân và cán bộ KTTV giải thích các 

thông tin dự báo?

Đảm bảo sử 
dụng ngôn ngữ 
và thiết kế đơn 
giản, thông tin 
đáp ứng nhu 
cầu của người 
dân (Hình 3)

LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THEO CÁC KỊCH BẢN

Ph
ần

 3

Nội dung:
- Những người tham gia xây dựng kế hoạch ứng phó 
với các kịch bản dựa trên các dự báo được thảo luận 
trong buổi số 2.

- Người dân chia thành các nhóm nhỏ và thảo luận 
về các hoạt động có thể thực hiện và các quyết định 
quan trọng về giống, loại cây trồng, thời gian trồng 
và chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Để tránh thiệt hại 
và giảm thiểu rủi ro, chiến lược ‘không có tiếc nuối’ 
được ưu tiên.

Ghi chú:
Buổi hội thảo này khuyến 
khích tìm hiểu các giải 
pháp quản lý tính không 
chắc chắn để đưa ra các 
quyết định thích ứng và 
giảm thiểu rủi ro. 
Người dân học tập lẫn 
nhau kinh nghiệm sử 
dụng dự báo khí hậu 
theo mùa để thích ứng và 
quản lý rủi ro trong sản 
xuất nông nghiệp.
Cần đảm bảo là các 
khuyến nghị phù hợp với 
bối cảnh địa phương.

Thảo luận chuyên sâu: 
- Những kịch bản khí hậu nào có thể được đưa ra dựa 

trên thông tin dự báo theo mùa được cung cấp?
- Những hiểm họa, rủi ro, cơ hội và ảnh hưởng đến sinh 

kế của nông dân trong mỗi kịch bản khí hậu là gì?
- Giải pháp cho các kịch bản khí hậu khác nhau là gì?
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TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG KHUYẾN NGHỊ NÔNG NGHIỆP

Ph
ần

 4

Nội dung:
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận và đưa ra các 
khuyến nghị nông nghiệp cho mùa vụ sắp tới dựa trên 
dữ liệu KTTV, kiến thức bản địa, các kịch bản và kế hoạch 
hành động được thảo luận trong phần 3. 

- Những người tham gia xem xét các tác động về khí 
hậu có thể xảy ra ở các kịch bản khác nhau để xác định 
khuyến nghị nông nghiệp cần thiết và phù hợp.

- Cán bộ cùng phát triển các giải pháp cho người sử 
dụng thay vì đưa ra ‘hướng dẫn’. 

- Xây dựng kế hoạch dựa trên các sinh kế ưu tiên 
của người dân trong thời gian tới.

Ghi chú:
Phần này thúc đẩy viên 
nên tạo ra không khí 
trao đổi kiến thức thoải 
mái, tạo cơ hội cho 
người dân chia sẻ kinh 
nghiệm của họ trong áp 
dụng kỹ thuật vào canh 
tác cũng như giới thiệu 
các mô hình thành công 
trong sản xuất nông 
nghiệp. Ngoài ra, còn là 
cơ hội cho người tham 
gia giải bày những 
thách thức cũng như 
những mong muốn 
được giải quyết những 
thách thức đó. 

Thảo luận chuyên sâu: 
-Các giải pháp phù hợp nhất để ứng phó với các 

dự báo đã được đưa ra cho mùa vụ tới là gì?

HỘI THẢO XÂY DỰNG KỊCH BẢN CÓ SỰ THAM GIA (PSP)

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG 

Ph
ần

 5

Nội dung:
- Xác định ngôn ngữ và cách 
thức để chia sẻ và truyền 
thông bản tin khuyến nghị 
nông nghiệp.

- Xác định ai, làm gì, khi 
nào và như thế nào sẽ 
giúp định hình việc truyền 
tải thông tin từ thảo luận 
trong phần 4.

Ghi chú:
Bước này cần đảm bảo rằng các khuyến nghị được 
truyền thông (truyền tải và phản hồi) chứ không 
chỉ đơn giản là cung cấp thông tin một chiều. PSP 
xem truyền thông là một quá trình hai chiều, để 
người dân không chỉ nghe thông tin mà còn thấy 
tự tin phản biện lại thông tin. Do đó, buổi hội thảo 
số 1 là quan trọng khuyến khích người tham gia tự 
tin thảo luận, góp ý để cải thiện quá trình truyền 
thông.
Điều quan trọng là phải hiểu cách thức tiếp cận và 
chia sẻ thông tin của người sử dụng, cũng như cơ 
sở hạ tầng truyền thông nhằm xác định các kênh 
truyền thông phù hợp nhất. 
Các kênh truyền thông có thể khác nhau ở mỗi 
địa phương (ví dụ: đầu đĩa DVD, các cuộc họp 
của nhóm nông dân, cuộc họp thôn, loa, zalo, 
Facebook, bảng tin tại thôn, trang thông tin điện 
tử…). Bản tin khuyến nghị nông nghiệp có thể được 
trình bày ở các hình thức khác nhau như in ấn, tin 
nhắn, âm thanh và biểu tượng.

Thảo luận chuyên sâu: 
- Ai sẽ là đối tượng được 

truyền thông?
- Ai sẽ là người truyền 

thông?
- Truyền thông cái gì?
- Truyền thông như thế nào? 
-Truyền thông khi nào?
- Truyền thông ở đâu?
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Mục đích: Thông tin dự báo và khuyến nghị nông nghiệp được nhiều người tiếp cận và 
sử dụng. 

Phương pháp: Có thể sử dụng nhiều kênh truyền thông khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh 
của địa phương: truyền miệng, thông qua các cuộc họp của các nhóm nông dân, cuộc 
họp thôn xã, hệ thống loa phát thanh, tin nhắn qua điện thoại, mạng xã hội (như Zalo, 
Facebook), bảng tin thông báo tại các điểm công cộng và trang thông tin điện tử của các 
cơ quan liên quan...

Các hoạt động: 
•	 Thúc đẩy viên và thành viên tổ công tác kỹ thuật cần bám sát kế hoạch truyền thông 

đã đề ra trong hội thảo PSP (buổi số 5);
•	 Người dân có thể được cung cấp hoặc được hướng dẫn cập nhật dự báo thời tiết, kế 

hoạch tương ứng với kịch bản trong các khuyến nghị nông nghiệp. Cập nhật dự báo 
ngắn hạn từ 1 đến 10 ngày hoặc một tháng. Những cập nhật này sẽ hỗ trợ người dân 
ra quyết định cho các công việc như thời gian trồng cây, làm cỏ, bón phân, phun thuốc 
trừ sâu, cắt tỉa và tưới tiêu.

CÁC CÂU HỎI QUAN TRỌNG
•	 Những kênh truyền thông nào đã được sử dụng theo kế hoạch? Những kênh nào chưa 

được sử dụng? Tại sao? Những kênh nào có tiềm năng được sử dụng thêm?
•	 Ai đã chia sẻ/phổ biến thông tin dự báo mùa vụ và khuyến nghị nông nghiệp? Ai chưa 

làm được? Tại sao?
•	 Có những nhóm đối tượng và các kênh truyền thông nào khác được tiếp cận thông tin?
•	 Có những phản hồi nào từ người sử dụng cuối cùng khi tiếp nhận và sử dụng thông 

tin được cung cấp mà những người truyền thông tiếp nhận?

GIAI ĐOẠN 4

TRUYỀN THÔNG
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Mục đích: Đảm quả quá trình và thông tin về PSP được chia sẻ và cải thiện một cách liên 
tục; Để cán bộ khí tượng thủy văn và dịch vụ nông nghiệp nắm rõ ai đang sử dụng thông 
tin nào, theo cách nào và thông tin mới nào cần được phổ biến; Để theo dõi kết quả, đầu 
ra và tác động của quy trình PSP đối với sinh kế của người dân.

Phương pháp: Hội thảo PSP (phần 1 trong hội thảo), thảo luận nhóm tập trung, hội thảo 
phản hồi với đại diện chính quyền địa phương, phỏng vấn các bên liên quan, quan sát thực 
tế của thúc đẩy viên (sổ ghi chép), sổ ghi chép của nông dân.

Các hoạt động: 
•	 Giám sát, đánh giá và lấy ý kiến phản hồi từ các thành viên chủ chốt tham gia hội thảo 

PSP, có thể được thu thập qua thảo luận ở phần 1 về ‘đánh giá và phản hồi’ của hội 
thảo PSP (giai đoạn 3 của hướng dẫn này). 

•	 Xem sổ ghi chép (mẫu sổ ghi chép có thể tham khảo tài liệu tham khảo số 9 trong 
Danh sách tài liệu tham khảo) để biết một số thông tin liên quan được thu thập;

•	 Tổ chức thảo luận nhóm tập trung với những người sử dụng thông tin và phỏng vấn 
cán bộ địa phương (Tham khảo phương pháp trong Tài liệu tham khảo số 4 về bài tập 
xếp hạng để đánh giá dự báo mùa và Tài liệu tham khảo số 16 về đánh giá tác động 
thông tin khí hậu và khuyến nghị nông nghiệp đối với sinh kế của nông dân).

CÁC CÂU HỎI QUAN TRỌNG
•	 Các khuyến nghị nông nghiệp có ‘áp dụng’ được không?
•	 Các dự báo/khuyến nghị nông nghiệp có được phổ biến công khai trên các phương 

tiện truyền thông như trong kế hoạch không?
•	 Người dân có thể tiếp nhận thông tin qua các kênh truyền thông khác nhau không?
•	 Người dân có nhận được những thông tin cần thiết trước khi đưa ra quyết định không?
•	 Cách thiết kế, các biểu tượng, nội dung và ngôn ngữ có phù hợp với người sử dụng 

nam và nữ giới không? Người dân có phản hồi hay đóng góp ý kiến để cải thiện các 
khuyến nghị nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của họ không?

•	 Thông tin được cung cấp có hữu ích cho người dân không? Ví dụ như góp phần ổn 
định năng suất, giảm thiệt hại/mất mát hoặc tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực 
(nguyên liệu đầu vào, lao động, thời gian).

•	 Các thông tin này có phù hợp hơn với nhu cầu của người dân không? Có giúp thay đổi 
hành vi/quyết định của người dân không?...

GIAI ĐOẠN 5

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 
VÀ PHẢN HỒI 
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CÂU CHUYỆN TỪ MÔ HÌNH LÀNG NÔNG 
THUẬN THIÊN TẠI THÔN MỸ LỢI, KỲ SƠN, 
KỲ ANH, HÀ TĨNH

GIAI 
ĐOẠN 1

CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CHÍNH
•	 Cây hàng năm: Lúa, lạc, các loại đậu, ngô, 

khoai lang, sắn
•	 Cây lâu năm: Hạt tiêu, keo, cây ăn quả (cam, 

quýt, bưởi, mít), chè
Chăn nuôi: Gia súc, gia cầm như lợn, gà, trâu, bò
(Tài liệu tham khảo số 1)

HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN
•	 Các đợt nóng nóng, gió khô, hạn hán vào mùa 

hè; 
•	 Bão/mưa lớn/gió mạnh (gây ra lũ quét, lở đất) 

vào mùa thu; 
•	 Các đợt rét đậm, rét hại vào mùa đông
(Tài liệu tham khảo số 1)

HẠN CHẾ CỦA DỊCH VỤ KHÍ HẬU
•	 Không đủ chi tiết,
•	 Chỉ có thông tin cho một số ít loại cây trồng,
•	 Thông tin đến quá muộn, khó hiểu (thuật ngữ 

quá kỹ thuật) và chưa hữu ích (Tài liệu tham 
khảo số 15)

TỔ CÔNG TÁC ĐƯỢC 
XÁC ĐỊNH VÀ THÀNH 
LẬP GỒM: 
•	 Sở NN & PTNT, Khuyến 

nông, Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ Thực vật, Chi 
cục Lâm nghiệp

•	 Sở Kế hoạch và Đầu tư
•	 Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Đài KTTV cấp 
tỉnh

•	 Hội Nông dân và 
Khuyến nông từ cấp xã, 
huyện, tỉnh

•	 Đại diện nông dân 
(trưởng thôn)

•	 Cán bộ tổ chức phi 
chính phủ (cán bộ dự 
án tại địa phương)

TẬP HUẤN
•	 Phần mềm ARIMA cho 

cán bộ khí tượng thủy 
văn để phát triển dự 
báo theo mùa vụ, quy 
trình PSP cho tổ công 
tác kỹ thuật, đặc biệt là 
Hội Nông dân và cán bộ 
khuyến nông

QUY TRÌNH PSP
•	 Cuộc họp nhiều bên liên 

quan, gồm 5 giai đoạn 
như trên

HỘI THẢO PSP DIỄN RA
•	 3 lần mỗi mùa vụ (Hình 

4, PSP tại Việt Nam)
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PSP
•	 Nhà văn hóa thôn

THÁNG 11 THÁNG 3 THÁNG 5-6 THÁNG 8 THÁNG 11

PSP trước vụ

PSP giữa vụ PSP giữa vụ

PSP cuối vụ
PSP cho mùa 

vụ tới

PSP cuối vụ
PSP cho mùa 

vụ tới

Vụ đông - xuân

Vụ hè - thu

Vụ thu - đông

Hình 4: Kế hoạch PSP thôn Mỹ Lợi, 
tỉnh Hà Tĩnh
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CÂU CHUYỆN TỪ MÔ HÌNH LÀNG NÔNG 
THUẬN THIÊN TẠI THÔN MỸ LỢI, KỲ SƠN, 
KỲ ANH, HÀ TĨNH

GIAI 
ĐOẠN 2

CÁC BÊN LIÊN QUAN TRỰC TIẾP THAM 
GIA HỘI THẢO PSP
•	 Nông dân: Trưởng thôn, nhóm cùng sở 

thích CSA trong thôn Mỹ Lợi, đại diện 
các nhóm tiết kiệm tín dụng tự quản cho 
sản xuất nông nghiệp, Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên

•	 Thành viên tổ công tác kỹ thuật: Khuyến 
nông, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Đài 
KTTV và Hội Nông dân là những thành 
phần chủ chốt có kiến thức và có thể 
đồng điều phối hội thảo PSP trong giai 
đoạn 3 

•	 Chính quyền địa phương: Ủy ban nhân 
dân xã, Hội Nông dân xã

•	 Tổ chức phi chính phủ (NGOs): ICRAF, 
CARE

THÚC ĐẨY VIÊN
•	 Cán bộ dự án, Hội Nông dân, Khuyến nông

TỔNG HỢP CÁC TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP 
SAU HỘI THẢO PSP

•	 Hội Nông dân (cùng với ý kiến từ Cán bộ 
Đài KTTV, cán bộ Khuyến nông, Chi cục 
Trồng trọt và BVTV và cán bộ dự án)

THAM GIA TRUYỀN THÔNG
•	 Tất cả các thành viên
•	 Các thành viên tham gia cùng thảo luận 

về kế hoạch chi tiết (Hội Nông dân điều 
phối kế hoạch truyền thông của những 
người tham gia).

GIÁM SÁT, PHẢN HỒI VÀ ĐÁNH GIÁ
•	 Nông dân và cán bộ dự án chịu trách 

nhiệm thiết kế các công cụ và phương 
pháp; 

•	 Chính quyền địa phương và các tổ chức xã 
hội dân sự sẽ hỗ trợ thu thập dữ liệu. Đối 
với các chỉ số giám sát và đánh giá, xem tài 
liệu tham khảo trong giai đoạn 5.

CHUẨN BỊ HẬU CẦN CHO HỘI THẢO
•	 Hội Nông dân

YẾU TỐ DỰ BÁO KHÍ HẬU CẦN:
•	 Nhiệt độ (trung bình, cao nhất, thấp nhất) 
•	 Số ngày nắng nóng 
•	 Số ngày rét đậm rét hại
•	 Thời kỳ có rét đậm, rét hại
•	 Lượng mưa, số ngày mưa
•	 Đo lượng mưa lớn (> 50mm)
•	 Số cơn bão
•	 Độ ẩm
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CÂU CHUYỆN TỪ MÔ HÌNH LÀNG NÔNG 
THUẬN THIÊN TẠI THÔN MỸ LỢI, KỲ 
SƠN, KỲ ANH, HÀ TĨNH

GIAI 
ĐOẠN 3

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN HỒI
Sử dụng sổ ghi chép của thúc đẩy viên (Tài liệu 
tham khảo số 9) và sổ ghi chép của nông dân 
(Tài liệu tham khảo số 8) để thảo luận và tiếp 
nhận phản hồi của nông dân (nếu có);
•	 Hiện trạng khí hậu so với năm ngoái hoặc 

những năm có khí hậu bình thường: Có 
nóng hơn không? Có mưa nhiều hay ít? 
Có đợt rét đậm, rét hại nào không? Dự 
báo theo mùa vụ trước có chính xác không 
(đặt câu hỏi này từ buổi hội thảo PSP thứ 
hai)?;

•	 Có bao nhiêu người cập nhật/ xem dự báo 
thời tiết? Xem từ đâu?;

•	 Tình trạng của vụ gieo trồng trước: Sâu và 
bệnh hại, chất lượng và năng suất khi thu 
hoạch, và các yếu tố khác…

•	 Kiểm tra sự phù hợp của ngôn ngữ, cách 
bố trí, trình bày và nội dung của khuyến 
nghị nông nghiệp đối với người dân. Làm 
thế nào để cải thiện?

PHẦN 2
•	 Đầu tiên là thu thập kiến thức của nông 

dân về khí hậu cho mùa vụ tiếp theo;
•	 Tiếp theo làm việc với cán bộ đài KTTV để 

thu thập thông tin khí hậu liên quan;
•	 Cuối cùng, phát triển dự báo tổng hợp 

dựa trên kiến thức bản địa và khoa học.

PHẦN 3: Kịch bản khí hậu theo mùa vụ
•	 Vụ đông - xuân: Các kịch bản thường được 

xây dựng dựa trên khả năng xảy ra các đợt 
rét đậm, rét hại vào đầu mùa và gió khô 
nóng trong vụ;

•	 Vụ hè - thu: Các kịch bản được xây dựng 
dựa trên khả năng xảy ra hạn hán vào đầu 
vụ và bão cũng như mưa lớn vào cuối vụ;

PHẦN 4: XÂY DỰNG CÁC KHUYẾN NGHỊ 
NÔNG NGHIỆP
•	 Được xây dựng với sự tham gia của người 

dân, trong đó cần quan tâm đến yếu tố 
giới (Tài liệu tham khảo số 4);

•	 Kết hợp với các khuyến nghị về (CSA): 
Giới thiệu và đưa ra các hỗ trợ kỹ thuật 
để thực hiện các thực hành CSA (Tài liệu 
tham khảo số 5, 11 và 12, áp phích về 
khuyến nghị nông nghiệp (Tài liệu tham 
khảo số 13);

•	 Áp phích về khuyến nghị chung theo 
kinh nghiệm của người dân và cán bộ 
địa phương được thực hiện để giảm bớt 
lượng thông tin trong các khuyến nghị 
nông nghiệp cụ thể theo mùa vụ. 

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
•	 Kế hoạch truyền thông (xem giai đoạn 4 

để triển khai thực tế).



Hình 5: Ví dụ bảng tin khuyến nghị nông nghiệp tại Hà Tĩnh
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Dự báo mùa vụ (từ 3-6 tháng, kết 
hợp kiến thức bản địa và khoa học

Các trường hợp về khí hậu, hiểm 
họa có thể xảy ra và giải pháp

Kết hợp các thực hành CSA
Dịch vụ khí hậu = Dự báo + Khuyến nghị 
nông nghiệp

Các giải pháp chung, tài liệu 
tham khảo và liên hệ khi cần thiết

GIAI 
ĐOẠN 4 và 5

GIAI ĐOẠN 4
Các kênh thông tin được sử dụng gồm: 

•	 Truyền miệng: từ người dân tới người dân
•	 Loa phát thanh
•	 Trang thông tin điện tử
•	 Mạng xã hội như Facebook, Zalo
•	 Nhóm nông dân 
•	 Các cuộc họp với chính quyền địa phương
•	 Các cuộc họp với hội nông dân
•	 Hiệp hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên

GIAI ĐOẠN 5
Giám sát và đánh giá

•	 So sánh các kênh dự báo thời 
tiết (Tài liệu tham khảo số 14);

•	 Sổ ghi chép của nông dân (Tài 
liệu tham khảo số 8);

•	 Sổ ghi chép của nhóm cho thúc 
đẩy viên (Tài liệu tham khảo số 
9);

•	 Thảo luận nhóm tập trung để 
đánh giá bản tin khuyến nghị 
nông nghiệp (Tài liệu tham khảo 
số 4);

•	 Đánh giá tác động của dịch 
vụ khí hậu trong nông nghiệp 
(trong dự án ACIS) (Tài liệu 
tham khảo số 16);

•	  Phỏng vấn hộ gia đình để thu 
thập dữ liệu về sản lượng cây 
trồng, phân bón và thuốc trừ 
sâu đã sử dụng.
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